DANH SÁCH

Kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV tháng 6 năm 2014

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVTV ngày 26  tháng  6  năm 2014)

	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất,

kinh doanh
	Địa chỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	I/ Việt Trì:

	1
	Nguyễn Thị Nga
	Khu 4 - Dữu Lâu
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	2
	Cao Viết Thanh
	Khu 3 - Tân Đức
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	3
	Nguyễn Văn Chung
	Khu 4 - Chu  Hóa
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	4
	Đào Thái Hòa
	Khu 9 - Kim Đức
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	II/ Cẩm Khê:

	5
	Nguyễn Đức Hồng
	K10 -  Phượng Vỹ
	6/2014
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Trần Hồng Quân
	K4 - Sai Nga
	6/2014
	Ngừng kinh doanh không xếp loại

	III/ Lâm Thao:

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Khu 3 - Tứ Xã
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	8
	Bùi Hoàng Thu
	Khu 3 - Tứ Xã
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	IV/ TX Phú Thọ:

	9
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	K18 - Phú Hộ
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	V/ Hạ Hòa: 

	10
	Đỗ Mạnh Cường
	K7 - Đại Phạm
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	11
	Hà Thị Mai Phú
	K7 - Đại Phạm
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	VI/ Thanh Thủy: 

	12
	Phùng Mạnh Đông
	Khu 7 - Hoàng Xá
	6/2014
	B
	Không
	06 tháng

	VII/ Yên Lập:

	13
	Nguyễn Văn Huy
	Khu 11- Ngọc Lập
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	14
	Phạm Hữu Nhân
	Đồng Bành - Hưng Long
	6/2014
	Ngừng kinh doanh không xếp loại

	VIII/ Đoan Hùng

	15
	Nguyễn Ngọc Đức
	Thôn 8 - Yên Kiện
	6/2014
	B
	Không
	06 tháng

	16
	Nguyễn Đức Toàn 
	Thôn 9 - Yên Kiện
	6/2014
	B
	Không
	06 tháng

	17
	Cao Đại Nguyên
	Thôn 1 - Yên Kiện
	6/2014
	Ngừng kinh doanh không xếp loại

	18
	Nguyễn Thị Chung
	Khu 7 - Chân Mộng
	6/2014
	Ngừng kinh doanh không xếp loại

	19
	Đoàn Duy Hà
	Khu 6 - Chân Mộng
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	20
	Nguyễn Đức Miễn
	Khu 3 - Chân Mộng
	6/2014
	B
	Không
	06 tháng

	IX/ Tam Nông

	21
	Hồ Thị Thu
	Khu 9 - Hương Nộn
	6/2014
	A
	Không
	1 năm

	X/ Thanh Ba

	22
	Hà Ngọc Vân
	Khu 10 - Thanh Hà
	6/2014
	A
	Không
	1 năm
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